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    446 /Q -C  P   n    n  n     22 t  n  9  năm 2020 

 

 

QUYẾ   Ị   

                                    u    ấ            u  

Chuyên ngành Kế   á           i   ( ã      : 5340302) 

á   ụ    ừ k ó   u ể  si    ăm 2020 

 

 

 

   U    Ở                           

  

Căn cứ T ôn  tư số 01/2015/TT-BGDĐT n    15/01/2015 của Bộ trưởn  

Bộ Gi o dục v  Đ o t o về việc ban   n  Điều lệ trườn  Cao đẳn ; 

Căn cứ T ôn  tư số 03/201 /TT-B ĐTB   n    01/3/201  của Bộ 

trưởn  Bộ  ao độn  – T ư n  bin  v      ội  u  đ n  về qu  tr n      d n   

t  m đ n  v  ban   n  c ư n  tr n   t  c ức bi n so n  l a c  n t  m đ n  

 i o tr n  đ o t o tr n  độ trun  c p  tr n  độ cao đẳn   

Căn cứ T ôn  tư số 0 /TT-B ĐTB   n    13/3/201  của Bộ  ao độn  – 

T ư n  bin  v      ội về  u  đ n  việc t  c ức t  c  iện c ư n  tr n  đ o t o 

tr n  độ trun  c p  tr n  độ cao đẳn  t eo ni n c    o c t eo p ư n  t ức t c  

l   môđun  o c t n c    qu  c   t i   i m tra v    t côn  n  n tốt n  iệp; 

Căn cứ T ôn  tư số 41/2018/TT-B ĐTB   ngày 28/12/2018 của Bộ  ao 

độn  – T ư n  bin  v      ội ban   n  qu  đ n    ối lượn   i n t ức tối t i u  

  u cầu về năn  l c m  n ười   c đ t được sau   i tốt n  iệp tr n  độ trun  

c p  tr n  độ cao đẳn  c c n  n   n  ề t uộc lĩn  v c b o c    t ôn  tin   in  

doan  v  quản lý; 

Căn cứ  u  t đ n  số 08/ Đ-CĐ P n    15/01/2020 của  iệu trưởn  

trườn  Cao đẳn   ư p  m   n    n về việc ban   n   u  c   t  c ức v   o t 

độn  của trườn  Cao đẳn   ư p  m   n    n  

  t đề n    của Trưởn  p  n   uản lý đ o t o  

 

QUYẾ   Ị  : 

 iều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp h  ch nh quy chuy n ngành Kế toán doanh nghi p (Mã ngành  

5340302). 

 iều 2. Chương trình áp d ng cho  h a đào tạo tuy n sinh t  n         
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 iều 3   rưởng các Phòng, Khoa,  rung tâ  và các bộ phận li n quan 

chịu trách nhi   thi hành Quyết định này /  

Nơi nhận: 

-   , các P   (c/đ   

-  hư  iều 3 (t/h   

-   ng t i  ebsite nhà trư ng (t/b   

-  ưu  V , Q   . 

K .    U    Ở   

  Ó    U    Ở   

 

(Đ  kí) 

 

 

  u ễ    ế D     

 



    D            

  Ƣ              Ƣ      

 

  

 

  ƢƠ     Ì           
(Ban hành kèm theo Quyết định số  446   /QĐ-CĐSP, ngày 22 tháng  9 năm 2020) 

 

 

Tên ngành:  KẾ   Á  D        IỆ  

Mã ngành: 5340302 

Trình độ đào tạo:  rung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh:  ốt nghiệp  HCS trở lên 

Thời gian đào tạo: 2,0 năm 

  

1.  ục tiêu đào tạo 

 1.1.  ục tiêu chung 

 Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp là ngành, nghề thu thập, xử lý thông 

tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sử dụng tài 

chính trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia 

Việt  am. 

Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 

cung cấp nhân lực trong lĩnh vực kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp có các hình 

thức sở hữu: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

doanh nghiệp tư nhân; quy mô: lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh vực: sản xuất, thương 

mại, dịch vụ, xây lắp. 

 hiệm vụ chính của ngành, nghề bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế 

toán theo nội dung công việc; ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân 

chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các 

nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình 

thành tài sản. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1.575 giờ. 

1.2.  ục tiêu cụ thể 

 1.2.1. Kiến thức 

 - Trình bày được các chuẩn mực kế toán; 

- Mô tả được các chế độ kế toán; 

- Trình bày được hệ thống văn bản pháp luật về thuế; 

- Xác định được vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế; 

- Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh 

nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp; 
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- Vận dụng các văn bản liên quan đến ngành kinh tế; 

-  rình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí 

việc làm; 

-  rình bày được phương pháp lập chứng từ kế toán; 

-  rình bày được phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp; 

-  rình bày được phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; 

-  rình bày được phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách 

chứng từ kế toán; 

-  rình bày được phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán; 

-  rình bày được các phương pháp kê khai thuế, báo cáo ấn chỉ; phương pháp 

lập báo cáo tài chính; 

-  rình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

 1.2.2. Kỹ năng 

 -  hiết lập được mối quan hệ tốt với ngân hàng và các cơ quan quản lý chức năng; 

-  ập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng 

vị trí công việc; 

-  ử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; 

-  ập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn 

vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; 

- Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế, tài chính cho đơn vị tuân 

thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; 

-  ử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo 1 

đến 2 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng; 

-  ử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt  am; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của 

ngành, nghề. 

 1.3.  ức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản trong 

doanh nghiệp.  

1.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

  au khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Kế toán vốn bằng tiền; 
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- Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán; 

- Kế toán tài sản cố định; 

- Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng; 

- Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; 

- Kế toán chi phí tính giá thành; 

- Kế toán tổng hợp. 

1.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp có thể 

tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

-  gười học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên 

trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong 

cùng lĩnh vực đào tạo 

2. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa:  65   tín chỉ 

-  ố lượng môn học   

- Khối lượng kiến thức toàn khóa  65  tín chỉ = 1575 giờ 

- Khối lượng các môn học chung  =  255 giờ 

- Khối lượng các môn học chuyên môn  = 1320 giờ 

- Khối lượng lý thuyết  =   505 giờ 

-  hực hành, thực tập, thí nghiệm  = 1021 giờ 

- Kiểm tra/ hi  =     53 giờ 
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3.  ội dung chƣơng trình  

TT  ã môn học  ên môn học 

 ố 

tín 

chỉ 

 hời gian học tập (giờ) 

 ổng 

số 

Lý 

thuyết 

 hảo 

luận/ 

 hực 

hành/ Thí 

nghiệm 

KT/ 

Thi 

I.  Á   Ô   Ọ  CHUNG 12 255 92 150 13 

1 MH1.TCGDNN  iáo dục chính trị 1 30 15 13 2 

2 MH2.TCGDNN Pháp luật 1 15 9 5 1 

3 MH3.TCGDNN  iáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

4 MH4.TCGDNN  D Quốc phòng và An ninh 2 45 19 23 3 

5 MH5.TCGDNN  in học 2 45 15 29 1 

6 MH6.TCGDNN  iếng Anh 4 90 30 56 4 

II.  Á   Ô   Ọ    UYÊ        53 1320 413 871 40 

II.1.  ôn học cơ sở 20 360 233 108 19 

7 TC.KTDN01 Kinh tế chính trị 2 30 28 0 2 

8 TC.KTDN03  uật kinh tế 2 45 18 25 2 

9 TC.KTDN04 Kinh tế vi mô 2 45 15 28 2 

10 TC.KTDN05 Marketing 2 30 28 0 2 

11 TC.KTDN06 Tài chính -  iền tệ 2 30 28 0 2 

12 TC.KTDN07  guyên lý thống kê 2 45 15 28 2 

13 TC.KTDN08  guyên lý kế toán 4 75 45 27 3 

14 TC.KTDN09 Khởi tạo doanh nghiệp 2 30 28 0 2 

15 TC.KTDN17 Bảo hiểm 2 30 28 0 2 

II.2.  ôn học chuyên ngành 19 420 150 253 17 

16 TC.KTDN10  huế nhà nước 2 45 15 28 2 

17 TC.KTDN11  ài chính doanh nghiệp 3 60 30 27 3 

18 TC.KTDN12 Kế toán doanh nghiệp 1 4 90 30 57 3 

19 TC.KTDN13 Kế toán doanh nghiệp 2 4 90 30 57 3 

20 TC.KTDN14 
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp 
2 45 15 28 2 
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21 TC.KTDN15  ổ chức công tác kế toán 2 45 15 28 2 

22 TC.KTDN16 Kế toán máy 2 45 15 28 2 

II.3.  ôn học tự chọn  chọn 2 trong 4 môn học  4 90 30 60 4 

23 TC.KINAME  D Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2 

24 TC.KTDN18 Kinh tế quốc tế 2 45 15 28 2 

25 TC.KTDN19 Quản trị doanh nghiệp 2 45 15 28 2 

26 TC.KTDN20  hị trường chứng khoán 2 45 15 28 2 

 hực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp 10 450 0 450 0 

27 TC.KTDN21  hực hành nghề nghiệp 3 135 0 135 0 

28 TC.KTDN22  hực tập tốt nghiệp 7 315 0 315 0 

 ổng cộng 65 1575 505 1021 53 

 

4.  ƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình  

4.1.  ác môn học chung bắt buộc: 

- Bao gồm 06 môn học chung:  iáo dục chính trị, Pháp luật,  iáo dục thể chất, 

 iáo dục Quốc phòng và An ninh,  in học,  iếng Anh. 

- 06 môn học chung thực hiện theo quy định cụ thể về số tín chỉ, số giờ lý 

thuyết, thực hành, kiểm tra theo  hông tư hướng dẫn của Bộ   -TB&XH. 

4.2.  ƣớng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của nhà trường và kế hoạch đào tạo hàng 

năm theo từng khóa học, lớp học, khoa Kinh tế - Kĩ thuật xây dựng nội dung, kế 

hoạch, dự trù kinh phí cho các hoạt động ngoại khóa. Phòng Quản lý  ào tạo chủ trì rà 

soát, tham mưu trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện. 

4.3.  ƣớng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học: 

 hời gian tổ chức kiểm tra hết môn học được xác định trong kế hoạch đào tạo 

năm học và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học trong chương trình đào tạo  hoặc 

theo sự điều chỉnh, nếu có  đã được phê duyệt. 

Việc tổ chức kiểm tra hết môn học thực hiện theo  iều 12,  iều 13  hông tư số 

0 /2017/  -B   BX  ngày 13/3/2017 của Bộ  ao động –  hương binh và Xã hội 

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đ ng theo niên chế hoặc theo phương thức tích l y môđun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm 

tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 
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Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng chủ trì tổ chức kiểm tra hết môn học, 

đảm bảo đúng tiến độ, quy chế; đảm bảo thời gian và hình thức kiểm tra của các môn 

học đã được phê duyệt. 

4.4.  ƣớng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:  

Việc xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo  iều 25,  hông tư số 0 /2017/  -

B   BX  ngày 13/3/2017 của Bộ  ao động –  hương binh và Xã hội Quy định việc 

tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đ ng theo niên 

chế hoặc theo phương thức tích l y mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt nghiệp. 

Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp được tổ 

chức đào tạo theo phương thức tích l y tín chỉ, vì thế không tổ chức thi tốt nghiệp: 

+  gười học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp và phải tích 

l y đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 

+  iệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích l y của người học để quyết 

định việc công nhận tốt nghiệp cho người học. 

+  iệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp 

bằng tốt nghiệp trung cấp cho người học.  

 rong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần 

phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, gửi phản hồi bằng văn bản về Phòng Quản lý 

đào tạo để trình Ban  iám hiệu xem xét./. 

 K .  IỆU   Ƣ    

     IỆU   Ƣ    

 

 

(Đã kí) 

 

 

Nguy n  hế Dƣơng 
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